T 205: DẤU NGOẶC ĐƠN 
I. Yêu cầu cần đạt.
1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết được tác dụng của dấu ngoặc đơn  
- Biết dùng dấu ngoặc đơn khi viết.
2. Năng lực: Năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo, năng lực tự chủ, tự học.
3. Phẩm chất: 
- Nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm.
II. Đồ dùng dạy học: Máy soi.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu (2 - 3’)
a. Khởi động: 
- Tổ chức cho HS vận động tại chỗ. 
b. Kiểm tra bài cũ:
+ Câu 1: Khi nào dấu ngoặc kép được dùng độc lập.       


+ Câu 2: Khi nào dấu ngoặc kép được dùng phối hợp với dấu hai chấm?

+ Câu 3: Nêu tác dụng của dấu ngoặc kép?
- Nhận xét, tuyên dương.
- Giới thiệu bài – ghi bài 
	

- HS hát và vận động tại chỗ. 

- HS trả lời.
+ Trả lời: Dấu ngoặc kép được dùng độc lập khi lời dẫn trực tiếp chỉ là một cụm từ.

+ Trả lời: Dấu ngoặc kép được dùng phối hợp với dấu hai chấm khi lời dẫn trực tiếp là một câu trọn vẹn.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 
(12-15’) 
Bài 1: (6-7’) Các câu ở cột A có gì khác các câu ở cột B?
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung
- Yêu cầu HS làm việc theo cặp 
- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết luận, chốt đáp án và tuyên dương.
	Không có thông tin về năm sinh, năm mất của nhà văn 
	có thông tin về năm sinh, năm mất của nhà văn 

	Không có thông tin về tên gọi khác của sông Bạch Đằng 
	có thông tin về tên gọi khác của sông Bạch Đằng 


Bài 2: (6-7’)
Dấu ngoặc đơn trong mỗi câu trong mỗi câu ở cột B (bài tập 1) được dùng để làm gì? 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung
- Yêu cầu HS làm việc cá nhân để tự trả lời: Những từ ngữ trong dấu ngoặc đơn trong mỗi câu trong mỗi câu được dùng để làm gì? 
- Yêu cầu trao đổi theo cặp, thống nhất câu trả lời
- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
Câu 1: Bổ sung thông tin về năm sinh, năm mất của nhà văn Nguyễn Phan Hách 
Câu 2: Bổ sung thông tin về tên khác của sông 
- Yêu cầu 2 HS đọc phần ghi nhớ : dấu ngoặc đơn dùng để đánh dấu phần chú thích ( giải thích , thuyết minh , bổ sung thêm ) 
	




- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- HS làm việc theo cặp để chỉ ra điểm khác biệt của mỗi cặp câu 
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung, lắng nghe rút kinh nghiệm





- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.

- HS làm việc cá nhân



- HS làm việc theo cặp 
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung, lắng nghe rút kinh nghiệm





- 2 HS đọc ghi nhớ 

	3. Hoạt động luyện tập, thực hành: (17-19’) 
Bài 3: (8-9’) Có thể đặt dấu ngoặc đơn vào vị trí nào trong mỗi đoạn văn? 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung
- HS làm việc cá nhân sau đó thống nhất theo cặp 
- Yêu cầu HS trả lời
- Cả lớp và GV nhận xét - chốt đáp án đúng: 
a. Chiếc xe .... Buôn Đôn (một làng ở gần biên giới) 
b. Người quản tượng bèn hái lá sài đất và lá nhọ nồi (những thứ lá cầm máu rất nhanh) .... băng dính.
GV chốt: Nêu tác dụng của dấu ngoặc đơn?
	



- 1 HS đọc yêu cầu và nội dung 
- HS thực hiện 

- 2 HS trả lời
- Hs khác nhận xét, bổ sung, lắng nghe rút kinh nghiệm




- HS trả lời

	Bài 4: (8-9’) Viết đoạn văn 2- 3 câu về cảnh đẹp của một vùng quê hoặc nơi em sinh sống, trong đó có dùng dấu ngoặc đơn. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung
- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân:
Chọn cảnh đẹp, xác định tên làng, xã, tên người, tên cảnh vật). Chọn đối tượng có thể bổ sung thêm thông tin để dùng dấu ngoặc đơn 
- Yêu cầu HS làm vở.
- GV soi bài, mời các nhóm khác nhận xét 
theo gợi ý: 
? Câu nào trong bài có sử dụng dấu ngoặc đơn? Dấu ngoặc đơn trong câu đó được dùng để làm gì? 
- GV nhận xét, sửa sai và tuyên dương học sinh.
	




- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 4.



+ HS làm bài vào vở.





+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


	4. Hoạt động củng cố - vận dụng: (2-3p)
- Nêu các tác dụng của dấu ngoặc đơn.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	

- HS trả lời
- HS thực hiện



